

CÔNG TY: ……………………………………………
MST: …………………………………………….........
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 2
Địa chỉ: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12. Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số ……../CS2 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	[bookmark: _GoBack]TT
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Nước sản xuất
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	1. 
	Cửa quay 2 cánh
	- Khung nhôm Xingfa hệ 55
- Khung hợp kim nhôm T6063
- Khung có sóng gia cường chịu lực tốt khi va đập
- Ke tăng cứng inox
- Độ dày 1,4mm
- Sơn tĩnh điện màu xám, chống ăn mòn
- Keo liên kết: Silicol trung tính
- Gỗ công nghiệp MFC 17mm phủ melamine màu xanh dương, màu trắng theo bản vẽ
- Có chỉ nhôm hoặc inox màu trắng giũa tấm gỗ khác màu
- Phụ kiện: Khóa tay gạt,
- Khóa đa điểm, môi khóa chốt chặn âm, cục chặn đa điểm
-  Bản lề 4D mở tối đa 180 độ
	
	m2
	7,13
	
	
	

	2. 
	Cửa kính cường lực
	- Kính cường lực trong dày 10mm
- Kính được bo tròn các cạnh
- Kính trong
	
	m2
	5,13
	
	
	

	3. 
	Ô Fix cửa
	- Khung nhôm Xingfa hệ 55
- Khung hợp kim nhôm T6063
- Khung có sóng gia cường chịu lực tốt khi va đập
- Ke tăng cứng inox
- Độ dày 1,4mm
- Sơn tĩnh điện màu xám, chống ăn mòn
- Keo liên kết: Silicol trung tính
- Kính trong cường lực 8 mm
	
	m2
	2,22
	
	
	

	4. 
	Phụ kiện
	- Bản lề sàn
  + Vỏ, đế bằng inox 304
  + Tải trọng 150Kg
  + Góc mở tối đa 90 độ về hai phía
  + Số lượng: 01 cái
-  Bản lề kẹp
  + Số lượng: 02 bô
- Tay năm inox 304
  + Chiều dài 600mm
  + Đường kính: phi 38
  + Số lượng: 01 cái
- Khóa sàn
  + Số lượng: 01 cái
	
	Bộ
	2
	
	
	

	TỔNG CỘNG (ĐÃ BAO GỒM VAT)
	
	


· Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực …… ngày kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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